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ĐIỀU KIỆN PHÊ DUYỆT 

CONDITION OF APPROVAL 

1. Sổ tay xếp hàng hạt này phải được cất giữ trên tàu và nếu có yêu cầu, phải được trình cho các cơ quan có thẩm quyền tại 

cảng xếp hàng kiểm tra. 

The grain loading booklet is to be placed on board the vessel and if so required, it is to be produced for inspection by the 

appropriate authorities at port of loading. 

2. Thuyền trưởng phải nghiên cứu kỹ lưỡng các hướng dẫn và cách thức bố trí hàng hạt nêu trong sổ tay xếp hàng hạt này. 

 The master is to be guided by the instructions and arrangements set forth in this grain loading booklet. 

3. Trong trường hợp dự định xếp hàng hạt khác với các trạng thái tính toán xếp hàng hạt nêu  trong sổ tay này, bằng cách 

sử dụng các đường cong hoặc bảng mô men nghiêng, bảng mô men nghiêng cho phép và các sổ liệu khác nêu trong sổ 

tay, thuyền trưởng phải chứng minh được rằng góc nghiêng của tàu, diện tích thực dụng hoặc diện tích còn lại của đồ thị 

ổn định tĩnh và chiều cao tâm nghiêng ngang, ở tất cả các giai đoạn của chuyến đi, phải nằm trong giới hạn qui định tại 

Bộ luật quốc tế về chở xô hàng hạt (Nghị quyết MSC.23(59) của IMO). 

In the event grain loadings other than those specifically set forth in the grain loading calculation given in the booklet are 

contemplated, the master is to satisfy himself by the use of the heeling moment curves or tables, allowable heeling 

moment tables and other data contained therein, that the vessel’s angle of heel, the net or residual area in the statical 

stability diagram and metacentric height, at any stage in the voyage, fall within the limitation set forthy in the 

International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk (IMO Res. MSC.23(59)). 

4. Trong trường hợp sử dụng các bao hàng hạt, dây đai hoặc dây chằng buộc để cố định “khoang hàng được chứa hàng hạt 

một phần” nhằm mục đích loại trừ mô men nghiêng của khoang, thì việc cố định này phải được thực hiện theo phương 

pháp mô tả trong sổ tay xếp hàng hạt này. 

 Where bagged grain, strapping or lashing is utilized for the purpose of securing “partly filled compartment” in order to 

eliminate heeling moment in the compartment, the securing is to be accomplished by the manner described in the grain 

loading booklet. 

5. Sổ tay cân bằng và ổn định phải được cất giữ trên tàu và được sử dụng kết hợp với sổ tay xếp hàng hạt này. 

 The Trim and Stability Booklet is to be kept on board and is to be used in conjunction with the grain loading booklet. 
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